
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 10 (06/11/2023 - 10/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Chương trình “Thầy cô trong trái tim em” Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Em yêu lao động -  tiết 2 Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Ươm mầm tương lai - tiết 2 Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Em làm được những gì? - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Thao tác với thư mục, tệp (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (0
7/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Tranh chân dung nhân vật - tiết 2 Vũ Thị Lan
2 Toán Thực hành và trải nghiệm - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Động tác chân và động tác lườn kết hợp với cờ - tiết 1 Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Yết Kiêu - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Việt Yết Kiêu - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (0

8/
11

/2
02

3)

SÁNG

1 Toán Thực hành và trải nghiệm - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Âm thanh - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU

1 Công nghệ Gieo hạt và trồng cây hoa trong chậu - tiết 3 Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tiếng Việt Luyện tập về Tính từ Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN
Thể hiện những lời nói, việc làm duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp 
với thầy, cô giáo. Lập kế hoạch thực hiện những việc làm duy trì và 
phát triển quan hệ tốt đẹp với bạn bè.

Nguyễn Thị Xuân Yến
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M
 (0
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11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Mạc Đĩnh Chi Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Động tác chân và động tác lườn kết hợp với cờ - tiết 2 Nguyễn Đức Trung
4 Toán Kiểm tra giữa học kì I Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Âm thanh trong đời sống - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Stem

SÁ
U

 (1
0/

11
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Nói về một anh hùng hoặc một tài năng nhỏ tuổi Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn thuật lại một sự việc Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Toán Các số có sáu chữ số - Hàng và lớp Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HĐTN Làm báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 10 (06/11/2023 - 10/11/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/1
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Chương trình “Thầy cô trong trái tim em” Vương Thị Xuân Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Yết Kiêu - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương



H
A

I (
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/1
1/

20
23

)

SÁNG

4 Tiếng Việt Yết Kiêu - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Toán Em làm được những gì? - tiết 3 Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử + Địa lí Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Đạo đức Em yêu lao động -  tiết 2 Nguyễn Văn Phước
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02
3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập về Tính từ Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Thực hành và trải nghiệm - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 STEM

TƯ
 (0
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11

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Thực hành và trải nghiệm - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Âm thanh - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Gieo hạt và trồng cây hoa trong chậu - tiết 3 Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tiếng Việt Luyện tập lập dàn ý cho bài văn thuật lại một sự việc Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Thao tác với thư mục, tệp (tiếp theo) Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (0

9/
11

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Việt Mạc Đĩnh Chi Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Việt Nói về một anh hùng hoặc một tài năng nhỏ tuổi Vương Thị Xuân Phương
3 Toán Kiểm tra giữa học kì I Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

1 Khoa học Âm thanh trong đời sống - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương

2 HĐTN
Thể hiện những lời nói, việc làm duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp 
với thầy, cô giáo. Lập kế hoạch thực hiện những việc làm duy trì và 
phát triển quan hệ tốt đẹp với bạn bè.

Vương Thị Xuân Phương

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (1
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/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Các số có sáu chữ số - Hàng và lớp Vương Thị Xuân Phương
4 Lịch sử + Địa lí Bài 8: Thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ - tiết 3 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập viết đoạn văn cho bài văn thuật lại một sự việc Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống
3 HĐTN Làm báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Vương Thị Xuân Phương




